3      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất bánh gia truyền Bà Lành 

Đại diện: 

Phạm Thị Lành
	Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0382.177.169


	Chuyên cung cấp bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Bình

Đại diện: 

Phạm Thị Bình
	Tổ dân phố 3, Phú Nhi, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0917.376.830
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Danh Dự

Đại diện:

Nguyễn Danh Dự
	Thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0934.047.789
	Chuyên cung cấp miến dong Danh Dự. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ sản xuất kinh doanh Phí Công Kiệt 

Đại diện:

Phí Công Kiệt
	Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0943.499.259
	Chuyên cung cấp miến dong Trung Kiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng Min Min Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Thu Nga


	Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0989.985.091
	Chuyên cung cấp bột ngũ cốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở sản xuất kinh doanh bột ngũ cốc

Đại diện: 

Nguyễn Hoàng Kim Oanh
	Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0962.582.192
	Chuyên cung cấp bột ngũ cốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn

Đại diện:

Bùi Thị Hiếu
	Phường Viên Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0982.205.460
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ nông nghiệp Thanh Xuân

Đại diện: 

Hoàng Văn Hiền
	Thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0918.402.627
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Chiến


	Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0867.698.266


	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

Đại diện: 

Phùng Văn Tám
	Thôn An Duyệt, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0978.968.621
	Chuyên cung cấp cám cho gia súc, gia cầm, phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	3
	Cửa hàng kinh doanh cây giống
Đại diện: 

Hoàng Thị Thơ
	Số 9, ngõ 3 Đỗ Nhuận, phường  Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0973.582.558
	Chuyên cung cấp các loại cây giống, 

phục vụ địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.  


	4
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Thị Xuân
	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0975.364.191
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý gạo Nam Định 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thắng 
	Số 207 đường 70, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0986.454.914 
	Chuyên cung cấp gạo tẻ, gạo nếp, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh nông sản

Đại diện: Nguyễn Thị Liên
	Ngõ 4 Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0934.448.696
	Chuyên cung cấp các loại gạo sạch Tám Thái, ST24, ST25..., phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh nông sản 

Đại diện: 
Vũ Thị Kim Chung


	Kiot 02, CT8A, Khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0986.841.056
	Chuyên cung cấp các loại nông sản khô (miến, mộc nhĩ...), gạo (huyết rồng, gạo lứt...), phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh nông sản 
Đại diện: 

Tạ Thị Nghiên


	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0983.546.379
	Chuyên cung cấp các loại nông sản khô như mộc nhĩ, đậu đỗ, nấm hương…, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Phùng Thị Thanh
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0366.047.927
	Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Tiến Dũng
	Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0987.354.642

	Chuyên chăn nuôi lợn giống và lợn thịt thương phẩm phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Lê Văn Trường
	Thôn Ngọc Động,  xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0961.895.709
	Chuyên bán cá thương phẩm các loại phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Duy
	Thôn Đống Long, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0987.510.589
	Chuyên chăn nuôi vịt thịt phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Sơn Hà dược liệu cao nguyên Sìn Hồ 

Đại diện: 

Chẻo Thị Hà
	Khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0985.491.248
	Chuyên cung cấp chè giảo cổ lam cao nguyên Sìn Hồ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH MTV Giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc

Đại diện:
Đỗ Viết Trung
	Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0982.253.291
	Chuyên cung cấp gạo tẻ râu Phong Thổ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX Nông nghiệp và dược liệu Tiền Nguyên

Đại diện: 

Hứa Văn Tiền
	Xã  Linh Tân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0817.679.980
	Chuyên cung cấp tinh bột nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Tổ hợp tác ong mật Đông Tam Đảo

Đại diện:
Nguyễn Đăng Thành
	Xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

ĐT: 0978.204.993
	Chuyên cung cấp mật ong hoa nhãn.

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











